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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2017

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

1. Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản: 
a) Nông nghiệp:
* Trồng trọt: 
Tính đến 12/01/2017, lúa vụ Thu Đông, toàn tỉnh đã thu hoạch gần 182.900 ha (đạt 98,8% diện tích xuống giống, đạt 91,7% so cùng kỳ); năng suất bình quân ước đạt 54,79 tạ/ha, bằng 95,89% (giảm 2,35 tạ/ha) so cùng kỳ; sản lượng đạt hơn 1,014 triệu tấn, tăng 4,3% (tăng 41,8 ngàn tấn) so cùng kỳ (do tăng diện tích gieo trồng). 

Cùng thời gian này, vụ Đông Xuân (2016-2017) đã xuống giống được 209.230 ha, đạt 87,8% so với Kế hoạch và bằng 91,96% so cùng kỳ; Mặc dù, theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay sẽ xuống giống trong 02 đợt; tuy nhiên, từ tình hình thực tế (do nông dân sử dụng nhiều loại giống lúa mới có thời gian sinh trưởng dài ngày, như: Giống DS 120 ngày, OM6976 105 ngày, nếp 105 ngày,... nên vụ Thu Đông kết thúc thu hoạch chậm hơn dự kiến), do đó, toàn tỉnh sẽ xuống giống dứt điểm diện tích lúa Đông Xuân vào khoảng giữa tháng 02/2016. Hoa màu các loại xuống giống được 15.287 ha, đạt 75% so với Kế hoạch.

* Chăn nuôi: 
Tuy nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào thời điểm cuối năm nhưng do ảnh hưởng giá cả tiêu thụ sụt giảm ở những tháng trước nên quy mô đàn chăn nuôi trong tỉnh có chiều hướng giảm nhẹ.

Ước đàn heo có 118,29 ngàn con, giảm 5,1 ngàn con so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm hiện có vào khoảng 4,4 triệu con, giảm 257 ngàn con so cùng kỳ, trong đó, đàn vịt có 3,2 triệu con, bằng 90,91% (giảm 322 ngàn con), so với cùng kỳ. Riêng đàn bò, đang có xu hướng tăng nhẹ do giá ổn định trở lại, hiện có khoảng 96.040 con, bằng 100,01% so cùng kỳ. 

b) Thủy sản:
Ước tính, diện tích thuỷ sản đang nuôi trồng được 1.790 ha, bằng 101,03% cùng kỳ, trong đó diện tích cá tra  991 ha, chiếm 55,35%. Diện tích thủy sản thu hoạch trong tháng khoảng 267 ha, bằng 101,91% so cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá tra 147 ha, bằng 100,58%. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng thu hoạch khoảng 41 ngàn tấn, bằng 102,79% so cùng kỳ; trong đó sản lượng cá tra đạt 39 ngàn tấn, bằng 102,94% (chiếm 95,14%) xấp xỉ thời điểm năm trước.

2. Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng: 

a) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2017 so cùng kỳ tăng 1,62% (trong đó ngành khai khoáng giảm 10,51% và tăng 15,67% đóng góp giảm 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; chế biến, chế tạo tăng 0,44% và giảm 0,12%, đóng góp giảm 0,1 điểm phần trăm; sản xuất phân phối điện và nước đá tăng 2% và tăng 3,95% đóng góp 0,24 điểm phần trăm; cung cấp nước tăng 2,68% và tăng 9,11% đóng góp 0,71 điểm phần trăm). Giá trị sản xuất tháng 01/2017: Theo giá thực tế đạt 3.352,6 tỷ đồng; theo giá so sánh 2010 đạt 2.636,46 tỷ đồng.

Trong tháng 01/2017, một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so cùng kỳ: Đá xây dựng khác đạt 200.000 m3, tăng 30,7%; cấu kiện cầu và nhịp cầu bằng sắt, thép đạt 400 tấn, tăng 50,9%; gạo lứt đạt 48.710 tấn, tăng 27,5%; gạo đã xát toàn bộ đạt 63.187 tấn, tăng 9,6%; nước uống được đạt 5,05 triệu m3, tăng 8,5%; xi măng Portland đen đạt 27.000 tấn, tăng 7,4%; điện thương phẩn đạt 169 triệu kwh, tăng 3,6%; phi lê đông lạnh đạt 13.453 tấn, tăng 0,9%;… Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm: Áo sơ mi người lớn đạt 1,383 triệu cái, giảm 7,9%; gạch xây dựng bằng gốm sứ đạt 1,38 triệu viên, giảm 12,1%; gạch xây dựng bằng đất sét nung đạt 12,7 triệu viên, giảm 26,8%; thức ăn cho thủy sản đạt 2.092 tấn, giảm 23,1%. 

b) Đầu tư xây dựng:

Giá trị ước giải ngân tháng 01/2017 thấp (dưới 20 tỷ đồng). Nguyên nhân do Trung ương mới thông báo kế hoạch vốn năm 2017 và các đơn vị đang tập trung giải ngân theo Kế hoạch cuối năm 2016.
3. Lĩnh vực Dịch vụ: 
a) Thương mại: 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2017 ước đạt 6.762,8 tỷ đồng, so cùng kỳ giảm khoảng 2,39%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hoá đạt 5.273,5 tỷ đồng, chiếm 77,9% tổng mức và giảm 3,54% so cùng kỳ. Trong đó một số nhóm ngành tăng khá so cùng kỳ năm trước như: Ô tô các loại tăng 130%; sửa chữa xe có động cơ, môtô, xe máy và xe có động cơ tăng 33,46%; hàng hóa khác tăng 21,40%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,69%; hàng may mặc tăng 15,05%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 10,73%;…Các nhóm ngành hàng còn lại tăng thấp hoặc giảm như: Lương thực, thực phẩm tăng 2,52%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 0,43%; vật phẩm văn hóa, giáo dục giảm 29,72%; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) giảm 29,24%; xăng dầu các loại giảm 5,67%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 11,68%.

b) Xuất nhập khẩu:  
+ Xuất khẩu: Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 01/2017 đạt 57,89 triệu USD, giảm 19,76% so cùng kỳ năm 2016. Một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh: Gạo ước xuất khẩu tháng 01/2017 đạt 28,14 ngàn tấn, tương đương 12,45 triệu USD, so cùng kỳ giảm 2,8% về lượng và tăng 1,3% về kim ngạch; Thuỷ sản ước đạt 13,43 ngàn tấn, tương đương 23,92 triệu USD; so cùng kỳ tăng 26,9% về lượng, tăng 22,2% về kim ngạch; Rau quả đông lạnh ước đạt 690 tấn, tương đương 1,01 triệu USD, so cùng kỳ giảm 6,88% về lượng và giảm 5,89% về kim ngạch; Hàng dệt, may (quần áo các loại) ước đạt 1,86 triệu sản phẩm, tương đương 8,23 triệu USD so cùng kỳ tăng 59,3% về kim ngạch.

Ngoài ra, còn một số mặt hàng xuất khẩu khác trong tháng 01/2017 có kim ngạch xuất khẩu khá cao như: Phân bón xuất khẩu đạt 482 ngàn USD; thuốc sâu đạt 366 ngàn USD; dầu, bột cá tra, ba sa đạt 200 ngàn USD; hàng bách hóa tổng hợp các loại đạt trên 7,65 triệu USD.

+ Nhập khẩu: Ước nhập khẩu hàng hoá tháng 01/2017 đạt 11,19 triệu USD, và giảm 4,3% so cùng kỳ. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tháng 01/2017 tăng cao so cùng kỳ là: hàng hóa khác đạt 2,73 triệu USD, tăng 141%; sắt thép các loại đạt 0,063 triệu USD, tăng 28,5%;… Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 0,5 triệu USD, giảm 64,2%; thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt 1,2 triệu USD, giảm 6,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3 triệu USD, giảm 18,9%;  vải các loại đạt 2,9 triệu USD, giảm 7,2%; … 

c) Vận tải - Thông tin liên lạc:
+ Vận tải:

Vận tải hành khách tháng 01/2017 ước đạt 10,53 triệu lượt khách, tăng 7,73% và luân chuyển 170,98 triệu lượt khách.km, tăng 6,16% so tháng trước, bao gồm: Vận tải hành khách đường bộ đạt 7,07 triệu lượt khách, tăng 6,55% và luân chuyển 167,50 triệu lượt khách.km, tăng 6,08%; đường sông đạt 3,46 triệu lượt khách, tăng 10,22% và 3,48 triệu lượt khách.km, tăng 10,38%.

Vận tải hàng hoá tháng 01/2017 đạt 2,72 triệu tấn, tăng 2,06% và luân chuyển đạt 216,18 triệu tấn.km, tăng 0,39% so tháng trước, bao gồm: Vận tải hàng hoá đường bộ ước đạt 0,76 triệu tấn, tăng 2,84% và luân chuyển đạt 59,01 triệu tấn.km, giảm 0,69%; đường sông đạt 1,96 triệu tấn, tăng 1,75% và 157,17 triệu tấn.km, tăng 0,80%.

Ước doanh thu vận tải, kho bãi tháng 01/2017 đạt 352,6 tỷ đồng, tăng 12,52% so cùng kỳ. Trong đó: vận tải đường bộ đạt 219,1 tỷ đồng, tăng 3,45% và tăng 16,92%; đường sông đạt 133,54 tỷ đồng, tăng 1,37% và tăng 5,98%.

 + Bưu chính-Viễn thông: Số máy điện thoại cố định ước trong tháng 01/2017: giảm 300 thuê bao so với tháng 12/2016. Lũy kế số thuê bao ước có trên mạng đến cuối tháng 01/2017 là: 81.354 thuê bao; Số máy điện thoại di động trả sau ước trong tháng 01/2017: tăng 250 thuê bao so với tháng 12/2016. Lũy kế số thuê bao ước có trên mạng đến cuối tháng 01/2017 là: 44.090 thuê bao; Số thuê bao Internet ước trong tháng 01/2017: tăng 7.000 thuê bao so với tháng 12/2016. Lũy kế số thuê bao ước có trên mạng đến cuối tháng 01/2017 là: 471.278 thuê bao. 

d) Ngân hàng:

+ Hoạt động huy động vốn: Tổng số dư vốn huy động ước thực hiện đến cuối tháng 01/2017 là 35.670 tỷ đồng, so cuối năm 2016 giảm 2,52%; trong đó huy động trên 12 tháng 14.229 tỷ đồng, chiếm 39,89%/tổng số dư vốn huy động.
+ Hoạt động tín dụng: Tổng dư nợ ước thực hiện đến cuối tháng 01/2017 là 56.245 tỷ đồng, so với cuối năm 2016 giảm 0,05%.
+ Kết quả thực hiện dư nợ cho vay các chương trình kinh tế:

- Cho vay phục vụ sản xuất, thu mua xuất khẩu lúa gạo: Các Tổ chức tín dụng đã triển khai, thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đối với các doanh nghiệp thu mua lương thực. Doanh số cho vay đến 19/01/2017 là 575 tỷ đồng, dư  nợ là 4.221 tỷ đồng.
- Triển khai chính sách tín dụng cho nuôi trồng, thu mua và chế biến thuỷ sản xuất khẩu: (i) Hộ nuôi trồng thủy sản: Dư nợ đến cuối tháng 12/2016 là 2.098 tỷ đồng, so với 31/12/2015 giảm 11,85%, (trong đó cá tra 1.136 tỷ đồng, chiếm 54,15%/tổng dư nợ cho vay nuôi trồng thủy sản) tương đương với 4.477 hộ (trong đó cá tra là 1.205 hộ). (ii) Doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản: Dư nợ đến cuối tháng 12/2016 là 3.506 tỷ đồng, so với 31/12/2015 giảm 9,33%.

- Triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Đến cuối tháng 12/2016, tổng doanh số cho vay là 301 tỷ đồng; dư nợ là 600 tỷ đồng, so với 31/12/2015 tăng 38,25%, số khách hàng còn dư nợ là 1.391 khách hàng. Trong đó, tập trung một số máy móc cơ giới hóa chủ yếu như: Máy kéo, máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, máy thu hoạch lúa…

- Triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ: Đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh An Giang đã giải ngân 335 tỷ đồng gồm: (i) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An vay chuỗi liên kết cá tra là 245 tỷ đồng. (ii) Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang vay chuỗi rau quả xuất khẩu là 90 tỷ đồng. 

- Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ: Đến nay các Tổ chức tín dụng trên địa bàn đã giải ngân đầu tư với tổng dư nợ là 265 tỷ đồng, tổng số hộ vay là 543 hộ.

- Cho vay về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ: Tính đến cuối Quý IV năm 2016 là 27.309 tỷ đồng, tăng 8,58% so với 31/12/2015; chiếm 48,53%/tổng dư nợ toàn tỉnh.  

- Cho vay Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo Công văn 5900/NHNN-TD ngày 14/8/2014 của ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Đến cuối Quý IV/2016, dư nợ 243 tỷ đồng, với 04 doanh nghiệp.

- Cho vay xây dựng nông thôn mới theo Công văn 771/ANG-THKS ngày 09/9/2016 của ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang: Đến cuối Quý IV/2016, dư nợ 12.705 tỷ đồng, chiếm 22,58%/tổng dư nợ, tăng 30,76% so cuối năm 2015.

4. Đăng ký kinh doanh và thu hút đầu tư:  
a) Tình hình đăng ký doanh nghiệp:
Từ đầu năm đến 20/01/2017, trên địa bàn tỉnh có 44 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 685 tỷ đồng, tăng 18,92% (tương đương 07 doanh nghiệp) về số lượng và tăng 221% (tương đương 472 tỷ đồng) về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động 27 đơn vị trực thuộc tăng 20,34% (tương đương 12 đơn vị trực thuộc). 

Tình hình đăng ký cấp thay đổi, bổ sung: 38 doanh nghiệp và 25 đơn vị trực thuộc. So với cùng kỳ năm 2016 số lượng doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung giảm 17,39% (giảm 08 doanh nghiệp) và số lượng đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi bổ, sung tăng 66,67% (tăng tương đương 10 đơn vị trực thuộc). 

Tình hình giải thể: Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 17 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 14 đơn vị trực thuộc. So với cùng kỳ số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 88,89% (tăng 08 doanh nghiệp) và số đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động tăng 80% (tăng 09 đơn vị trực thuộc).

Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 92 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc. So với cùng kỳ số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 84% (tăng 42 doanh nghiệp) và số đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động tăng 280% (tăng 14 đơn vị trực thuộc).

- Lũy kế đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn An Giang là 7.844 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 46.324 tỷ đồng và 3.317 đơn vị trực thuộc. Trong đó, số doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc còn hoạt động là 5.184 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 44.915 tỷ đồng và 2.481 đơn vị trực thuộc.
b) Tình hình thu hút đầu tư: 
* Đầu tư trong nước:

Tính đến ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 329,150 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất 59 ha. So với cùng kỳ số dự án đầu tư không tăng, tuy nhiên tổng vốn đăng ký đầu tư giảm là 780,033 tỷ đồng (giảm 3,36 lần), tổng diện tích sử dụng đất tăng 38,539 ha.

* Đầu tư nước ngoài:

Từ đầu năm đến nay (23/01/2017) cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 197.345 USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực (trong đó có 07 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý), với tổng vốn đăng ký là 214.947.325 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện là 92.628.927 USD (chiếm 43,09% tổng vốn đăng ký). Cụ thể như sau: 

 - Theo lĩnh vực đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 03 ngành lĩnh vực: Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đứng thứ nhất với 19 dự án đầu tư; tổng số vốn đầu tư đăng ký 54.970.976 USD; Lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 17 dự án đầu tư; tổng số vốn đầu tư đăng ký  154.779.000 USD; Lĩnh vực nông nghiệp với 01 dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư 5.197.349 USD.
- Theo đối tác đầu tư: Hiện nay, có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh An Giang: Hàn Quốc dẫn đầu với 12 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 71.773.979 USD, chiếm 33,42% tổng vốn đầu tư vào tỉnh; Nhật Bản đứng vị trí thứ 2 với 04 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 21.100.000 USD, chiếm 9,82% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. Hong Kong đứng vị trí thứ 3 với 4 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 15.100.000 USD chiếm 7,03% tổng vốn đầu tư vào tỉnh.

- Theo địa bàn đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8/11 huyện, thị, thành của tỉnh, trong đó: Long Xuyên là địa phương dẫn đầu thu hút nhiều nhà dự án với 20 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 50.900.976 USD, chiếm 23,68% tổng vốn đầu tư, vị trí thứ 2 là Châu Thành với 6 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 122.197.349 USD, chiếm 56,85% tổng vốn đầu tư, thứ 3 là Chợ Mới với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 8.367.105 USD, chiếm 3,89% tổng vốn đầu tư.
II. TÌNH HÌNH XÃ HỘI: 
Tình hình dịch bệnh, từ đầu năm đến ngày 12/01/2017 so cùng kỳ: Sốt xuất huyết có 103 ca mắc, giảm 122 ca mắc, không tử vong; tay chân miệng có 49 ca mắc, giảm 46 ca; thương hàn có 6 ca mắc. Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tết Nguyên đán năm 2017, kết quả 10/10 cơ sở đạt; đến nay chưa phát hiện ngộ độc thực phẩm.
Trong tháng 01 năm 2017, toàn ngành đã triển khai 25 cuộc thanh tra, kiểm tra 104 tổ chức, cá nhân; đã phát hiện 12 trường hợp vi phạm, lập biên bản hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm 09 trường hợp với số tiền trên 28 triệu đồng.


Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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